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BÁO CÁO
Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 172/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định và phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế ngân sách báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thẩm tra Tờ trình số 132/TTr-UBND ngày 26/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 172/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:
[bookmark: dieu_58]1. Căn cứ pháp lý, sự cần thiết và thẩm quyền ban hành
[bookmark: _Hlk69398220]Bảng giá đất tỉnh giai đoạn 2020 - 2024 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 172/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 và được Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện[footnoteRef:1]. Về cơ bản Bảng giá đất năm 2020 đã đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về giá đất cho các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013, tuy vậy quá trình thực hiện vẫn còn một số điểm bất cập, thiếu sót cần được điều chỉnh, bổ sung như: một số tuyến đường nay đã được nâng cấp, mở rộng; một số tuyến đường chưa có trong bảng giá; quy định và cách tính giá đất khu, cụm công nghiệp như hiện nay là khá cao[footnoteRef:2], chưa đảm bảo tính công bằng về đơn giá cho thuê đất giữa các nhà đầu tư trong cùng 01 khu, cụm công nghiệp[footnoteRef:3] và không thuận lợi cho việc tra cứu, áp dụng khi các nhà đầu tư vào khảo sát đơn giá thuê đất[footnoteRef:4],… [1:  Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019.]  [2:  So với giá đất tại các khu công nghiệp của các tỉnh như Thanh Hoá (KKT Nghi Sơn từ 150.000 đồng/m2 đến 300.000 đồng/m2 đất chưa có hạ tầng) và Nghệ An (từ 275.000 đồng/m2 đến 285.000 đồng/m2 đối với đất chưa có hạ tầng và từ 307.000 đồng/m2 đến 348.000 đồng/m2 đối với đất đã có hạ tầng một phần) thì giá đất tại một số khu, cụm công nghiệp của Hà Tĩnh là khá cao (dao động từ 255.000 đồng/m2 đến 1.038.000 đồng/m2); trong khi đó, lợi thế về thu hút đầu tư (đối với các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và các doanh nghiệp đầu tư thứ cấp) của Hà Tĩnh không thể thuận lợi hơn các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An.]  [3:  Do vị trí khu đất bám tuyến đường lớn có mức giá cao hơn tuyến đường nhỏ hoặc diện tích khu đất lớn, chiều sâu dài thì mức giá bình quân thấp; giá đất sản xuất trong khu, cụm công nghiệp được tính bằng 50% giá đất ở cùng vị trí trong khi giá đất ở có sự chênh lệch rất lớn giữa vùng đô thị và vùng nông thôn;…]  [4:  Do phải phân lớp để xác định mức giá bình quân và mức giá bình quân khu đất phụ thuộc vào vị trí, hình thể, diện tích khu đất,...] 

Để khắc phục các bất cập, thiếu sót nêu trên đồng thời đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thì việc Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh là cần thiết, phù hợp với thực tiễn và đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật[footnoteRef:5]. [5:  - Tại khoản 1 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất trước khi ban hành. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ”.
  - Tại khoản 3 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: “Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó”.] 

Tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 172/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã có đầy đủ căn cứ pháp lý liên quan[footnoteRef:6]; được rà soát, tổng hợp báo cáo, lấy ý kiến từ các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức, cơ quan, đơn vị; được đơn vị tư vấn kiểm tra, đối chiếu, Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh và cơ quan tư pháp thẩm định đảm bảo quy trình thủ tục theo quy định[footnoteRef:7]. [6:  Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai; Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu Kinh tế, Khu công nghệ cao; Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 về quy định Khung giá đất; Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ; Quyết định số 1315/QĐ-BTNMT ngày 04/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đính chính Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 18/5/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 86/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.]  [7:  Báo cáo thẩm định số 157/BC-STP ngày 25/4/2021 của Sở Tư pháp.     ] 

2. Về nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết
- Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung một số quy định tại bảng giá đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị và nông thôn: Trên cơ sở đề xuất của các địa phương về bổ sung, chỉnh sửa các điểm giá trong bảng giá đất và kết quả khảo sát giá đất thị trường, nhìn chung mức giá đất ở đề nghị điều chỉnh, bổ sung tại dự thảo Nghị quyết là phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và đảm bảo theo khung giá của Chính phủ quy định tại Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019.
- Đối với nội dung bảng giá đất tại các khu, cụm công nghiệp: Bảng giá đất tại các khu, cụm công nghiệp đã bảo đảm phát huy lợi thế so sánh giữa các khu vực trong tỉnh, ngoài tỉnh và đảm bảo nguyên tắc giá đất tại các khu, cụm công nghiệp theo mức giá thấp theo khung giá đất sản xuất kinh doanh do Chính phủ quy định tại Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019.
Căn cứ các nội dung thẩm tra nêu trên, Ban Kinh tế ngân sách đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 172/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh./.
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